Ⅰ．就学前 (しゅうがくまえ)の子どもを対象 (たいしょう)とする施設 (しせつ)　Các trường học cho đối tượng trẻ trước vào tiểu học
	
	幼稚園 (ようちえん)
Trường mẫu giáo
	認定 (にんてい)こども園 (えん)
Trung tâm Giáo dục Mầm non
	保育所 (ほいくしょ)（地域型 (ちいきがた)保育 (ほいく)含む (ふく　)）
Nhà trẻ
(Bao gồm cả các hình thức chăm sóc trẻ em tại địa phương)

	対象 (たいしょう)
Đối tượng
	満 (まん)3歳 (さい)から小学校 (しょうがっこう)就学 (しゅうがく)の始期 (しき)に達する (たっ　　　)までの幼児 (ようじ)
Trẻ từ 3 tuổi đến khi bắt đầu đi học tiểu học
	家庭 (かてい)での保育 (ほいく)の可 (か)・不可 (ふか)にかかわらず、すべての乳児 (にゅうじ)・幼児 (ようじ)
Tất cả trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi và trẻ từ 1~5 tuổi, dù gia đình có khả năng chăm sóc trẻ tại nhà hay không cũng đều được
	保護者 (ほごしゃ)の就労 (しゅうろう)等 (とう)により、家庭 (かてい)で保育 (ほいく)ができない乳児 (にゅうじ)・幼児 (ようじ)
Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi và trẻ từ 1~5 tuổi mà gia đình với các lý do như bố mẹ đi làm ..v.v không có khả năng chăm sóc trẻ tại nhà 

	1日 (にち)の
教育 (きょういく)/
保育 (ほいく)時間 (じかん)
Số giờ trông trẻ/ dạy trẻ trong 1 ngày
	4時間 (じかん)（標準 (ひょうじゅん)）
長時間 (ちょうじかん)保育 (ほいく)(延長 (えんちょう)保育 (ほいく))を実施 (じっし)している施設 (しせつ)もある。
4 giờ (Thời gian chuẩn)
Một số trường cung cấp dịch vụ giữ trẻ dài tiếng (trông trẻ nhiều giờ hơn, muộn hơn).
	４時間 (じかん)～11時間 (じかん)
延長 (えんちょう)保育 (ほいく)を実施 (じっし)している施設 (しせつ)もある。
Từ 4 tiếng đến 11 tiếng 
Một số trường cung cấp dịch vụ giữ trẻ nhiều giờ hơn.
	8時間 (じかん)（短時間 (たんじかん)保育 (ほいく)）
11時間 (じかん)（標準 (ひょうじゅん)保育 (ほいく)）
夜間 (やかん)や休日 (きゅうじつ)の時間外 (じかんがい)保育 (ほいく)を実施 (じっし)している施設 (しせつ)もある。
夏休み (なつやすみ)等 (とう)の長期 (ちょうき)の休み (やす　)はない。
8 giờ (giờ tiêu chuẩn ngắn)
11 giờ (giờ tiêu chuẩn dài)
Một số trường cung cấp dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ như vào ban đêm và ngày nghỉ.
Không có kỳ nghỉ dài như kỳ nghỉ hè.

	保育料 (ほいくりょう)等 (とう)
Phí giữ trẻ, v.v.
	各幼稚園 (かくようちえん)による。
私立 (しりつ)）保育料 (ほいくりょう)は幼稚園 (ようちえん)に納付 (のうふ)。
公立 (こうりつ)）自治体 (じちたい)に納付 (のうふ)。
Tùy theo từng trường.
Các trường tư thục thì nộp phí cho nhà trẻ.
Các trường công thì nộp cho chính quyền địa phương.
	設置者 (せっちしゃ)が決定 (けってい)。
Người sáng lập trường sẽ quyết định.
	保護者 (ほごしゃ)の課税 (かぜい)状況 (じょうきょう)に応じて (おう　　　　)市町 (しちょう)村長 (そんちょう)が決定 (けってい)。
Thị trưởng của thành phố, quận  sẽ quyết định dựa trên mức đóng thuế của cha mẹ.

	所管 (しょかん)
Cơ quan quản lý
	文部 (もんぶ)科学省 (かがくしょう)
Bộ Văn hóa Giáo dục
	内閣府 (ないかくふ)、厚生 (こうせい)労働省 (ろうどうしょう)、文部 (もんぶ)科学省 (かがくしょう)
Văn phòng Nội các 、 Bộ Lao động và Phúc lợi 、Bộ Văn hóa Giáo dục
	厚生 (こうせい)労働省 (ろうどうしょう)
Bộ Lao động và Phúc lợi 

	特徴 (とくちょう)
Đặc trưng
	家庭 (かてい)での子 (こ)育て (そだ　　)と施設 (しせつ)での教育 (きょういく)がバランス (ばらんす)よく行える (おこな　　　　)。
Có thể được cân bằng việc nuôi dạy con cái ở nhà và việc giáo dục tại các cơ sở giáo dục 
	保育所 (ほいくしょ)と幼稚園 (ようちえん)の両方 (りょうほう)の機能 (きのう)を、持って (も　　)いる。
地域 (ちいき)の子育て (こそだ　)家庭 (かてい)に子育て (こそだ　)相談 (そうだん)などを行う (おこな　　)。
Bao gồm cả chức năng của nhà trẻ và trường mẫu giáo.
Tiến hành cả tư vấn nuôi dạy con ở nhà tại địa phương
	0歳児 (さいじ)から預ける (あず　　　)ことができる。
家庭 (かてい)で長時間 (ちょうじかん)の保育 (ほいく)ができない場合 (ばあい)のみ受け入れられる (う　　い　　　　　　)。
Có thể trông trẻ từ 0 tháng tuổi.
Chỉ chấp nhận trông trẻ cho những trường hợp gia đình không thể chăm con dài tiếng tại nhà.
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[bookmark: _GoBack]教育 (きょういく)･ (・)保育 (ほいく)を利用 (りよう)する子ども (こ　　)について３つの認定 (にんてい)区分 (くぶん)を設けて (もう　　　)います｡
Có 3 loại chứng nhận cho việc sử dụng dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ em.
 3歳 (さい)以上 (いじょう) trẻ từ 3 tuổi trở lên
Có
Không

保育 (ほいく)必要 (ひつよう)事由 (じゆう)に該当 (がいとう)
   Tương ứng với lý do cần trông trẻ
保育 (ほいく)必要 (ひつよう)事由 (じゆう)に該当 (がいとう)
   Tương ứng với lý do cần trông trẻ


2号 (ごう) 認定 (にんてい)
Loại chứng nhận số 2

3号 (ごう) 認定 (にんてい)
Loại chứng nhận số 3
Có
Không
Không
Có
認定 (にんてい)の必要 (ひつよう)なし
Không cần chứng nhận

1号 (ごう) 認定 (にんてい)
Loại chứng nhận số 1


必要 (ひつよう)に応じて (おう  )地域 (ちいき)の一時預 (いちじあず)かりサービス (さーびす)等 (とう)が利用可 (りようか)
Có thể sử dụng các dịch vụ giữ trẻ tạm thời tại địa phương tùy theo nhu cầu
保育所 (ほいくしょ)・認定 (にんてい)こども園 (えん)
Nhà trẻ
Trung tâm Giáo dục Mầm non
幼稚園 (ようちえん)・認定 (にんてい)こども園 (えん)
Trường Mẫu giáo
Trung tâm Giáo dục Mầm non




Chứng nhận số 1 [Qui trình cho đến khi nhập trường (Trường Mẫu giáo và Trung tâm Giáo dục Mầm non 
(bộ phận giáo dục)] 　1号 (ごう)認定 (にんてい)【幼稚園 (ようちえん)・認定 (にんてい)こども園 (えん)(教育 (きょういく)部分 (ぶぶん))】の入園 (にゅうえん)までの流れ (なが　　)

	幼稚園 (ようちえん)の情報 (じょうほう)収集 (しゅうしゅう)・プレ (ぷれ)教室 (きょうしつ)参加 (さんか)
	Thu thập thông tin về trường mẫu giáo và tham gia vào buổi tham quan của trường mầm non

	説明会 (せつめいかい)・見 (けん)学会 (がくかい)
	Tham gia buổi giới thiệu trường, tham quan trường

	各園 (かくえん)が願書 (がんしょ)配布 (はいふ)
	Các trường sẽ phát đơn đăng ký

	直接 (ちょくせつ)、園 (えん)に願書 (がんしょ)を提出 (ていしゅつ)
(提出 (ていしゅつ)時 (じ)に面接 (めんせつ)，入園料 (にゅうえんりょう)の支払い (しはら　　)をすることが多 (おお)い)
	Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở
(Thường sẽ đóng luôn phí nhập học cũng như tiến hành phỏng vấn luôn khi nộp đơn cho trường)

	合格 (ごうかく)発表 (はっぴょう)，園 (えん)を通じて (つう　　　)市町村 (しちょうそん)へ認定 (にんてい)申請 (しんせい)、認定証 (にんていしょう)交付 (こうふ)
	Thông báo đỗ. Đơn xin chứng nhận, giấy chứng nhận sẽ gửi đến cho cơ quan chính quyền địa phương thông qua trường. 

	入園 (にゅうえん)説明会 (せつめいかい)、園 (えん)と契約 (けいやく)
	Buôi thuyết trình về việc nhập trường, làm hợp đồng với trường.

	入園式 (にゅうえんしき)
	Lễ nhập học




Chứng nhận số 2, 3 [Qui trình cho đến khi nhập trường (Nhà trẻ và Trung tâm Giáo dục Mầm non 
 (bộ phận trông giữ trẻ)] 2,3号 (ごう)認定 (にんてい)【保育所 (ほいくしょ)・認定 (にんてい)こども園 (えん)(保育 (ほいく)部分 (ぶぶん))】の入園 (にゅうえん)・入所 (にゅうしょ)までの流れ (なが　　)

	市町村 (しちょうそん)窓口 (まどぐち)（＿＿＿＿課）で申込書 (もうしこみしょ)配布 (はいふ)
	Phát đơn đăng ký tại các văn phòng chính quyền địa (Phòng__________)

	申込書 (もうしこみしょ)提出 (ていしゅつ)・審査 (しんさ)（4月 (がつ)入園 (にゅうえん)・入所 (にゅうしょ)の場合 (ばあい)は11月 (がつ)頃 (ごろ)が多い (おお　)）
	Nộp đơn đăng ký và xét duyệt đơn
(Trong trường hợp muôn nhập học vào tháng 4, thường nôp đơn vào khoảng tháng 11.)

	市町村 (しちょうそん)から結果 (けっか)通知 (つうち)（認定証 (にんていしょう)交付 (こうふ)），保育料 (ほいくりょう)の決定 (けってい)
	Thông báo kết quả từ văn phòng chính quyền địa phương (Cấp giấy chứng nhận) và quyết định mức phí trông trẻ

	利用 (りよう)したい園 (えん)へ申し込み (もう　こ　　)
	Đăng ký với trường mà bạn muốn cho con vào học

	市町村 (しちょうそん)が利用先 (りようさき)の調整 (ちょうせい)、決定 (けってい)
	Văn phòng chính quyền địa phương sẽ điều phối và quyết định trường

	園 (えん)と契約 (けいやく)
	Ký hợp đồng với các trường

	健康 (けんこう)診断 (しんだん)，入所 (にゅうしょ)説明会 (せつめいかい)
	Khám sức khỏe và tham gia buổi thuyết trình về nhập học

	入園 (にゅうえん)（入所 (にゅうしょ)）
	Nhập học (Nhập trường)



